
UBND HUYỆN MỸ ĐỨC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /QĐ-PGDĐT                    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mỹ Đức, ngày        tháng      năm 2024 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 

và lớp 6, huyện Mỹ Đức - Năm học 2024-2025 
 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Điều lệ trường học: Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo 

Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020; Điều lệ trường tiểu học ban 

hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020; Điều lệ 

trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường 

phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/09/2020; 

Căn cứ Công văn số 963/SGDĐT-QLT ngày 03/4/2024 của Sở GDĐT Hà 

Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 

học 2024–2025; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND 

huyện Mỹ Đức về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

Xét đề nghị của Tổ Quản lý Giáo dục mầm non, Tổ Quản lý Giáo dục tiểu 

học, Tổ Quản lý Giáo dục THCS thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 79 Hội đồng tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 

1, lớp 6 thuộc huyện Mỹ Đức, năm học 2024-2025 (sau đây gọi tắt là Hội đồng 

tuyển sinh). Thành viên các Hội đồng tuyển sinh theo danh sách kèm theo. 

 Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện công tác tuyển sinh 

vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện 

Mỹ Đức đúng theo Công văn số 963/SGDĐT-QLT ngày 03/4/2024 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội và Kế hoạch số 302/KH-PGD&ĐT ngày 17/5/2024 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỹ Đức. 

 Thời gian làm việc: Từ ngày 01/7/2024 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 



 Điều 3. Tổ Quản lý Giáo dục mầm non, tổ Quản lý Giáo dục tiểu học, tổ 

Quản lý Giáo dục THCS, tổ Xây dựng đội ngũ - Hành chính - Tổng hợp thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS 

trên địa bàn huyện và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

    

 Nơi nhận:                                                                       TRƯỞNG PHÒNG  

- Như Điều 3;                                                                                            
- Lưu: VT.                                                                        
 (đã ký) 

                                                                                         Lê Văn Hiến 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Thị Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lê Thu Thu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Nương Giáo viên Thư ký 

4 Cao Thị Mỹ Duyên Giáo viên Uỷ viên 

5 Phạm T Hồng Chung Giáo viên Uỷ viên 

6 Trần Thị Lan Anh Giáo viên Uỷ viên 

7 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Uỷ viên 

8 Nguyễn Thị Thu Nga Giáo viên Uỷ viên 

9 Trần Thị Huệ Giáo viên Uỷ viên 

    

(Danh sách gồm có 9 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG LÂM 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Thị Hương Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Bùi Thị Nhật Công Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Trịnh Thị Phương Phó hiệu trưởng Thư ký 

4 Nguyễn Thị Chang Giáo viên Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Ngọc Liên Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Ủy viên 

8 Phạm Thị Vân Giáo viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Tươi Nhân viên văn thư Ủy viên 
 

(Danh sách gồm có 9 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LÂM 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 NguyễnThị Hiên Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Trần Thị Hiếu PHT- CTCĐ Phó Chủ tịch 

3 Lê Thị Mừng Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Lê Thị Kim Oanh Nhân viên văn thư Thư ký 

5 Khuất Thị Nguyên Tổ trưởng tổ  MG Ủy viên 

6 Trần Phương Quỳnh TT khối nhà trẻ Ủy Viên 

7 Nguyễn Thị Chi Tổ phó khối 4T Ủy Viên 

8 Nguyễn T Hồng Châm Tổ phó khối 3 T Ủy Viên 

9 Nguyễn Thị Thiệp Giáo viên Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 9 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON BỘT XUYÊN 

Năm học 2024 – 2025 

                                       
TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Kim Thị Biền Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Chuyển P.Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Gán P.Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Ng T. Lan Anh Văn thư Thư ký 

5 Lê Thị Lan Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Chuyên Giáo viên Ủy viên 

7 Hoàng Thị Hòa Giáo viên Ủy viên 

8 Trịnh Thị Hà Giáo viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Sinh Giáo viên Ủy viên 

10 Bùi Thị Tuyết Mai Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 10 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON MỸ THÀNH 

Năm học 2024 – 2025 
 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Thị Hoa  Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Luyên Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hoàn Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Lê Thị Tươi Nhân viên Thư ký 

5 Kim Thị Hiền TT tổ mẫu giáo Uỷ viên 

6 Kim Thị Mị Nương TP tổ mẫu giáo Uỷ viên 

7 Đinh Thị Mến TP tổ mẫu giáo Uỷ viên 

8 Nguyễn Thị Thương TT tổ nhà trẻ Uỷ viên 
 

(Danh sách gồm có 08 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON TUY LAI A 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Lê Thị Nang Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Bùi Thị Duyên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch  

3 Phùng Thị Huệ Phó Hiệu trưởng Thư ký 

4 Lê Thị Mỹ Linh Văn thư Ủy viên 

5 Hoàng Thị Vượng Giáo viên Ủy viên 
 

(Danh sách gồm có 5 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON TUY LAI B 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Tạ Thị Biên  Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Đinh Thị Thành  Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Bùi Thị Hiền Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Đặng Thị Hải Văn thư Thư ký 

5 Nguyễn Thị Vui Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Phương Liên Giáo viên Ủy viên 

7 Bùi Thị Trang Giáo viên Ủy viên 
 

(Danh sách gồm có 7  người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON AN MỸ 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Thị Kim Anh Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Bộ Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Vũ Thị Hồng Minh Phó hiệu trưởng Thư ký 

4 Phùng Thị Hằng Văn Thư Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Hương TT tổ mẫu giáo Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Vinh TP tổ mẫu giáo Ủy viên 

7 Ngô Thị Dung TP tổ mẫu giáo Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Hồng TT tổ nhà trẻ Ủy viên 
 

(Danh sách gồm có 8 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG SƠN 

Năm học 2024 – 2025 
 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Thị Của Hiệu Trưởng Chủ tịch 

2 Vũ Thị Sáu PHT - CTCĐ Phó Chủ tịch 

3 Trần Thị Ánh Tuyết PHT - CTCĐ Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Uỷ viên 

5 Đặng Thị Hân Giáo viên Uỷ viên 

6 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Tầm Giáo viên Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Sánh Giáo viên Ủy viên 

9  Nguyễn Thị Giang Thanh Giáo viên Ủy viên 
 

(Danh sách gồm có 9 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH A 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Trần Thị Thúy Tình Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phạm Thị Phiến CTCĐ- P. Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Lê Na  Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Dương Thị Hương Văn thư Thư ký 

  5 Nguyễn Thị Mười Giáo viên Ủy viên 

6 Phạm Thị Lựa Giáo viên Ủy viên 

7 Phạm Thị Loan Giáo viên - TT nhà trẻ Ủy viên 

8 Phạm Thị Linh Giáo viên - TP nhà trẻ Ủy viên 

9 Phạm Thị Vân Giáo viên - TT 5 tuổi Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 9 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH B 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 
Nguyễn Thị Thuận Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 
Nguyễn Thị Nga P. Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 
Nguyễn Thị Hương NV văn thư Ủy viên 

4 
Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Thư ký 

5 
Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Ủy viên 

6 
Ng Thị Thanh Huyền Giáo viên Ủy viên 

7 
Dương Thị Ngọc Lan Giáo viên Ủy viên 

8 
Nguyễn Thị Nhàn Kế toán Ủy viên 

9 
Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Ủy viên 

 

  (Danh sách gồm có 9 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON XUY XÁ 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Hoàng Thị Tính Hiệu Trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Oanh Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Nguyệt Nga Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Thị Minh  Văn thư Thư ký 

5 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Ủy viên 

6 Dương Thị Hiền Giáo viên Uỷ viên 

7 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Uỷ viên 

8 Trần Thị Hằng Giáo viên Uỷ viên 

9 Đỗ Thị Thanh Giáo viên Uỷ viên 

10 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Uỷ viên 

  

(Danh sách gồm có 10 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON PHÙNG XÁ 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Thị Hương Nhài Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Đỗ Thị Thanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Đỗ Thị Thuý TPCM khối 3 tuổi Thư ký 

5 Dương Thị Liên TPCM khối 4 tuổi Ủy viên 

6 Lê Thị Vinh TPCM khối NT Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Cẩm Hà NV- Văn Thư Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 08 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON PHÙ LƯU TẾ 

Năm học 2024 – 2025 
 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Phạm Thị Thắm Phó Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Nhung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Thị Huyền Văn Thư Thư ký 

5 Nguyễn Thị Kịm Thuỷ Giáo viên -TT Mẫu giáo Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên -TP mẫu giáo Ủy viên 

7 Nguyễn Thị  Nga Giáo viên -TP mẫu giáo Ủy viên 

8 Nguyễn T Kim Nhung Giáo viên -TT nhà trẻ Ủy viên 
 

(Danh sách gồm có 8 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON TẾ TIÊU 

Năm học 2024 – 2025 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Đặng Thị Tâm Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Xen Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Lê Thị Bình Nhân viên Thư ký 

4 Phạm T  Hồng Lựu Giáo viên Ủy viên 

5 Dương Thị Yên Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn T. Phương Ái Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 7 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI NGHĨA 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1  Hoàng Thị Biển Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Đỗ Thị Thoa  Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thùy Linh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Thị Xuân Văn Thư Thư ký 

5 Lê Thị Hồng Oanh Giáo viên Ủy viên 

6 Đinh Thị Thu Thủy Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Thu Ngà Giáo viên Ủy viên 

8 Lê Thị Không Hoa Giáo viên Ủy viên 

9 Trần Thị Hiền Giáo viên Ủy Viên 

10 Lý Thị Dịu Giáo viên Ủy Viên 
 

(Danh sách gồm có 10  người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI HƯNG 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Thu Hà Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Đào Thị Thu Hiên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Phạm Thị Khuyên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Thư ký 

5 Nguyễn Thị Tính Giáo viên Ủy viên 

6 Đỗ Thị Hồng Hạnh Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Thành Giáo viên Ủy viên 

8 Lê Thanh Huyền Giáo viên Ủy viên 

9 Đặng Thị Phương Hằng Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 9 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON VẠN KIM 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Thị Thám Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Lê P. Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Loan P. Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Lê Thị Hồng Hoa Văn Thư Thư ký 

5 Vũ Thoại Mỹ Giáo viên Ủy viên 

6 Lê Thị Bích Hồng Giáo viên Ủy viên 

7 Đinh Thị Hảo Giáo viên Ủy viên 

8 Lê Thị Lương Quyên Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 08 người) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON ĐỐC TÍN 

Năm học 2024 – 2025 
 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Thị Tuyến Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn T Như Quỳnh P. Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Anh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Lê Thị Đức Văn thư Thư ký 

5 Trịnh Thị Minh Thúy Giáo viên Ủy viên 

6 Vũ Thị Nhung Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Ủy viên 

8 Vũ Thị Dung GV-TPCMMG  4 tuổi Ủy viên 

9 Trịnh Thị Minh Thúy GV-TPCMMG 3 tuổi Ủy viên 

10 Lương Thị Phương Giáo viên - TTCMNT Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên - TPCMNT Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 11 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG TIẾN 

Năm học 2024 – 2025 
 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Lê Thị Liên Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Lê Như Hoa P.Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Lê Thị Lan P.Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Lê Thị Ngát Văn Thư Thư ký 

5 Đào Tuyết Dung Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên Ủy viên 

7 Đào Thị My Giáo viên Ủy viên 

8 Đinh Thị Vi Giáo viên Ủy viên 

9 Bùi Thị Kim Thủy Giáo viên Ủy viên 

10 Vũ Thị Hương Giang Giáo viên Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 11 người) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SƠN A 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Như Quỳnh Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Vương Thị Trang Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn T Kim Oanh Phó Hiệu trưởng - CTCĐ Thư ký 

4 Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo viên Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn T Minh Phương Giáo viên Ủy viên 

7 Bùi Thị Thu Giáo viên Ủy viên 

8 Bùi Thị Nga Nhân viên Ủy viên 

9 Bùi Thị Thu Huyền Nhân viên Ủy viên 

 
(Danh sách gồm có 9 người) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SƠN B 

Năm học 2024 – 2025 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Đồng Thị Nhài Phó Hiệu Trưởng Chủ tịch 

2 Phạm Xuân Hòa PHT - Phụ trách Phó Chủ tịch 

3 Phú Thị Nhật Huyền Tổ trưởng tổ CM Phó Chủ tịch 

4 Đinh Thị Xiêm Kế toán Ủy viên 

5 Nguyễn T Mỹ Bình Giáo viên Ủy viên 

6 Đồng Thị Trang Giáo viên Thư ký 

7 Trịnh Thị Duyên Giáo viên Ủy viên 

8 Đồng Thị Thúy Giáo viên           Ủy viên 

9 Trịnh Thị Duyên Giáo viên Ủy viên 

10 Phạm Thị Nhung Giáo viên Ủy viên 

11 Trần Thị Phương Giáo viên Ủy viên 

12 Phạm Thị Thu Giáo viên Ủy viên 

13 Nguyễn Thị Bình Nhân viên Bảo vệ Ủy viên 

 

(Danh sách gồm 13 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON AN TIẾN 

Năm học 2024 – 2025 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Thị Hợi Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Trần T Minh Hường Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hường GV- TP tổ MG Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thập GV- TT tổ MG Ủy viên 

5 Chu Thúy Ngà GV- TP tổ MG Ủy viên 

6 Ng Thị Thúy Nhàn  GV- TT tổ NT Ủy viên 

7 Trần Phương Thảo Giáo viên Ủy viên 

8 Hoàng Thị Hồng Giáo viên Ủy viên 

9 Lê Thị Vân Nhân viên Ủy viên 

 

      (Danh sách gồm có 9 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN A 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Bùi T Thanh Phương PHT phụ trách Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Thảo 
P. Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Nhường Văn Thư Thư ký 

4 Phạm Thị Hải Giáo Viên – TT MG Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Duyên Giáo Viên – TP MG Ủy viên 

6 Trần Thị Loan Giáo Viên – TT NT Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Phượng Giáo Viên – TP NT Ủy viên 

 
(Danh sách gồm có 7 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON HỢP TIẾN B 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Đặng Thị Điểm Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Trần Thị Trinh 
P. Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Trịnh Bích Phượng P. Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Bùi Thị Nga Văn Thư Thư ký 

5 Đinh Thị Ngọc Giáo Viên -TT MG Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Dịu Giáo Viên -TT NT Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Huyền Giáo Viên Ủy viên 

 
(Danh sách gồm có 7 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON HỢP THANH 

Năm học 2024 – 2025 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Nguyễn Thị Trang Ngoan Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Hiền Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Đoàn Thị Quý Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Thị Lan Anh Văn thư Thư ký 

5 Nguyễn Thị Lương Giáo viên Ủy viên 

6 Phạm Thị Hiền Giáo viên Ủy viên 

7 Vũ Thị Trang Giáo viên Ủy viên 

8 Vũ Minh Hồng Giáo viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Lệ Châm Giáo viên Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Diệu Giáo viên Ủy viên 

12 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Ủy viên 

13 Nguyễn Thị Kim Quyên Giáo viên Ủy viên 

 
(Danh sách gồm có 13  người) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON AN PHÚ A 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Bạch Thị Liên Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Kim Ngân Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3 Trần Thị Uyên Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch 

4 Bùi Đức Hiếu Văn thư Thư ký 

5 Ng Thị Hoàng Lan Giáo viên Ủy viên 

6 Trần T Huyền Trang GV-Tổ trưởng tổ MG Ủy viên 

7 Bùi Thị Hạnh Trưởng Ban TTND Ủy viên 

8 Quách Thị Chuyền Tổ trưởng tổ NT Ủy viên 

9 Trần Thị sinh Trưởng Khu Tái Định Cư Ủy Viên 

10 Lê Thị Thu Hương Tổ trưởng tổ ND Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 10 người) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP MẦM NON 

TRƯỜNG MẦM NON AN PHÚ B 

Năm học 2024 – 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ công tác Chức vụ Hội đồng 

1 Đinh Thị Thuyết Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Phạm Thị Thu Thủy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Hoàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch 

4 Trần Thị Thùy Giáo viên - TT tổ MG Thư ký 

5 Nguyễn  Hoàng Anh Giáo viên - TP  tổ MG Ủy viên 

6 Bùi Thị Ly Giáo viên - TP tổ MG Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Trang Giáo viên - TT tổ NT Ủy viên 

8 Trần Thị Hòa Giáo viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên- TP tổ NT Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 9 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN MỸ  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Trần Thị Quý Sửu Hiệu trưởng trường Tiểu học An Mỹ Chủ tịch 

2 Kim Ngọc Thảo PHT trường Tiểu học An Mỹ Phó Chủ tịch  

3 Trần Thị Luyến Thư ký Hội đồng trường Tiểu học An Mỹ Thư ký 

4 Đặng Xuân Hồng Giáo viên trường Tiểu học An Mỹ Ủy viên 

5 Trần Thị Thanh Ngân Giáo viên trường Tiểu học An Mỹ Ủy viên 

6 Bùi Thị Thanh Loan Giáo viên trường Tiểu học An Mỹ Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Hường Giáo viên trường Tiểu học An Mỹ Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên trường Tiểu học An Mỹ Ủy viên 

9 Trần Thị Viên Nhân viên trường Tiểu học An Mỹ Ủy Viên 

10 Nguyễn Thị Hằng Nhân viên trường Tiểu học An Mỹ Ủy Viên 

11 Dương Thị Chỉnh Nhân viên trường Tiểu học An Mỹ Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 11 người) 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ AN PHÚ  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Hồ Phong Vũ Hiệu trưởng trường TH xã An Phú Chủ tịch 

2 Cao Thị Hợi PHT trường TH xã An Phú Phó Chủ tịch  

3 Dương Minh Lộc Giáo viên trường TH xã An Phú Thư ký 

4 Trần Thị Thu Hương Giáo viên trường TH xã An Phú Ủy viên 

5 Hoàng Thị Xuân Giáo viên trường TH xã An Phú Ủy viên 

6 Trần Thị Đào Giáo viên trường TH xã An Phú Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên trường TH xã An Phú Ủy viên 

8 Lê Thị Văn Giáo viên trường TH xã An Phú Ủy viên 

9 Quách Thị Hà Văn Thư trường TH xã An Phú Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 09 người) 



DANH SÁCH 

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025,  

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ AN TIẾN 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Đào Thị Bích Vân Phó hiệu trưởng phụ trách Chủ tịch 

2 Tô Thị Tuyên Tổ trưởng Tổ 1 Phó Chủ tịch  

3 Lê Tiến Mạnh Giáo viên Thư ký 

4 Vũ Thị Minh Hường Giáo viên Ủy viên 

5 Nguyễn Văn Bình Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hữu Văn Thư Ủy viên 

7 Trần Thị Gương Thiết bị Ủy Viên 

8 Nguyễn Thị Duệ Y tế Ủy Viên 

9 Lê Văn Hùng Bảo vệ Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 09 người) 



DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BỘT XUYÊN 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Thị Hương Hiệu trưởng trường TH xã Bột Xuyên Chủ tịch 

2 Lê Văn Phương PHT trường TH xã Bột Xuyên Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Mơ Kế Toántrường TH xã Bột Xuyên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thành Nhân viên trường TH xã Bột Xuyên Ủy viên 

5 Mai Thị Kiệm Giáo viên trường TH xã Bột Xuyên Ủy viên 

6 Bùi Thị Hà Giáo viên trường TH xã Bột Xuyên Ủy viên 

7 Phạm Thị Thùy Giáo viên trường TH xã Bột Xuyên Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Dương Giáo viên trường TH xã Bột Xuyên Ủy Viên 

9 Nguyễn Bá Huyên Giáo viên trường TH xã Bột Xuyên Ủy Viên 

10 Nguyễn Thị Hồng Huệ NV y tế trường TH xã Bột Xuyên Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 10người) 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐẠI HƯNG 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Trần Đức Tuấn Hiệu trưởng trường TH xã Đại Hưng Chủ tịch 

2 Vũ Thị Huế P.HT trường TH xã Đại Hưng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Huế Thư ký Hội đồng trường TH xã Đại Hưng Thư ký 

4 Đào Xuân Sơn Giáo viên trường TH xã Đại Hưng Ủy viên 

5 Phạm Thị Thành Giáo viên trường TH xã Đại Hưng Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Phương Dung Giáo viên trường TH xã Đại Hưng Ủy viên 

7 Đinh Thị Hiền Giáo viên trường TH xã Đại Hưng Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Thúy Giang Văn thư trường TH xã Đại Hưng Ủy Viên 

9 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên kế toán trường TH xã Đại Hưng Ủy Viên 

10 Nguyễn Thị Ánh Nhân viên y tế trường TH xã Đại Hưng Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 10 người) 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐẠI NGHĨA  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Danh Thuấn Hiệu trưởng trường TH thị trấn Đại Nghĩa Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Thu Hiền P.HT trường TH thị trấn Đại Nghĩa Phó Chủ tịch  

3 Lê Thị Kim Thư Giáo viên trường TH thị trấn Đại Nghĩa Thư ký 

4 Phạm Thị Yến Mai Giáo viên trường TH thị trấn Đại Nghĩa Ủy viên 

5 Lê Thị Thu Nho Giáo viên trường TH thị trấn Đại Nghĩa Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Minh Ánh  Giáo viên trường TH thị trấn Đại Nghĩa Ủy viên 

7 Đào Thị Ngọc Giáo viên trường TH thị trấn Đại Nghĩa Ủy viên 

8 Mai Thị Tư Giáo viên trường TH thị trấn Đại Nghĩa Ủy Viên 

9 Hoàng Thị Thu Hằng Văn Thư trường TH thị trấn Đại Nghĩa Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 9 người) 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐỐC TÍN 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Vũ Thị Châm Q. HT trường Tiểu học xã Đốc Tín Chủ tịch 

2 Đặng Thái Hưng P.HT trường Tiểu học xã Đốc Tín Phó Chủ tịch  

3 Tào Xuân Bình CTCĐ trường Tiểu học xã Đốc Tín Thư ký 

4 Nguyễn Thị Ngà Giáo viên Tiểu học xã Đốc Tín Ủy viên 

5 Bùi Thị Minh Hương Giáo viên trường Tiểu học xã Đốc Tín Ủy viên 

6 Đỗ Thị Thanh Nhuần Giáo viên trường Tiểu học xã Đốc Tín Ủy viên 

7 Kiều Thị Y Kế toán trường Tiểu học xã Đốc Tín Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên trường Tiểu học xã Đốc Tín Ủy Viên 

9 Đặng Văn Chinh Nhân viên Bảo vệ Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 09 người) 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐỒNG TÂM  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

HĐ 

1 Nguyễn Thị Túy 
Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Đồng 

Tâm 
Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Phượng P.HT trường Tiểu học xã Đồng Tâm Phó Chủ tịch  

3 Cao Thị Bích Thúy P.HT trường Tiểu học xã Đồng Tâm Phó Chủ tịch 

4 Nguyễn Thị Nụ Giáo viên trường Tiểu học xã Đồng Tâm Thư ký 

5 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên trường Tiểu học xã Đồng Tâm Ủy viên 

6 Nguyễn Bảo Hường Giáo viên trường Tiểu học xã Đồng Tâm Ủy viên 

7 Đinh Thúy Chinh Giáo viên trường Tiểu học xã Đồng Tâm Ủy viên 

8 Trần Thị Lan Anh Văn Thư trường Tiểu học xã Đồng Tâm Ủy Viên 

9 Nguyễn Thị Thu Nhân viên trường Tiểu học xã Đồng Tâm Ủy Viên 

10 Trịnh Thị Yến Thanh Nhân viên trường Tiểu học xã Đồng Tâm Ủy Viên 

11 Nguyễn Thị Hồng Kế toán trường Tiểu học xã Đồng Tâm Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 11 người) 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024 - 2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỒNG SƠN  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Hữu Tuấn Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Hồng Sơn Chủ tịch 

2 Trần Văn Khiết P.HT trường Tiểu học xã Hồng Sơn Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Xuyên Thư ký hội trường Tiểu học xã Hồng Sơn Thư ký 

4 Hoàng Thị Hòa Giáo viên trường Tiểu học xã Hồng Sơn Ủy viên 

5 Đặng Thị Loan Giáo viên trường Tiểu học xã Hồng Sơn Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Dự Giáo viên trường Tiểu học xã Hồng Sơn Ủy viên 

7 Đỗ Thị Quỳnh Giáo viên trường Tiểu học xã Hồng Sơn Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Huế Văn Thư trường Tiểu học xã Hồng Sơn Ủy Viên 

9 Nguyễn Thị Hương Mai Nhân viên Y tế Tiểu học xã Hồng Sơn Ủy Viên 

10 Nguyễn Thị Thụ Nhân viên bảo vệ Tiểu học xã Hồng Sơn Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 10người) 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP THANH A  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Lê Văn Quyết  Hiệu trưởng trường tiểu học Hợp Thanh A Chủ tịch 

2 Lê Thị Kim Giang P.HT trường tiểu học Hợp Thanh A  Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Phong Giáo viên trường tiểu học Hợp Thanh A Thư ký 

4 Phạm Thị Bích Lộc Giáo viên trường tiểu học Hợp Thanh A Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Kim Lý Giáo viên trường tiểu học Hợp Thanh A Ủy viên 

6 Bùi Hồng Vương Giáo viên trường tiểu học Hợp Thanh A Ủy viên 

7 Phan Thị Thắm Giáo viên trường tiểu học Hợp Thanh A Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Huệ Văn thư trường tiểu học Hợp Thanh A Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 08người) 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀOLỚP 1 NĂM HỌC 2024 - 2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP THANH B 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Thị Như Hoa Hiệu trưởng trường TH Hợp Thanh B Chủ tịch 

2 Nguyễn Duy Biết  PCTCĐ trường TH Hợp Thanh B Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Văn Ban  GVtrường TH Hợp Thanh B Thư ký 

4 Đỗ Thị Hồng Nhâm GVtrường TH Hợp Thanh B Ủy viên 

5 Đinh Thị Bích Liên GVtrường TH Hợp Thanh B Ủy viên 

6 Phạm Thị Lương GVtrường TH Hợp Thanh B Ủy viên 

7 Đỗ Thị Hương Liên GVtrường TH Hợp Thanh B Ủy viên 

8 Lê Thị Thắng  GVtrường TH Hợp Thanh B Ủy viên 

9 Cao Thị Luyên  KT trường tiểu học Hợp Thanh B Ủy viên 

10 Nguyễn Tiến Lực  NVBV trường tiểu học Hợp Thanh B Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 10người) 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TH HỢP TIẾN A  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Dương Văn Phú 
Hiệu trưởng trường Tiểu học Hợp 

Tiến A 
Chủ tịch 

2 Trần Văn Duân P.HT trường TH Hợp Tiến A Phó Chủ tịch  

3 Hà Thị Ánh Giáo viên trường TH Hợp Tiến A Thư ký 

4 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên trường TH Hợp Tiến A Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Lợi Giáo viên trường TH Hợp Tiến A Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên trường TH Hợp Tiến A Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Thu Hương Văn Thư trường TH Hợp Tiến A Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 07 người) 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP TIẾN B  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Thị Tuất Hiệu trưởng trường TH Hợp Tiến B Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Hồng Tươi P.HT trường TH Hợp Tiến B Phó Chủ tịch  

3 Hoàng Văn Hưng GV trường TH Hợp Tiến B Thư ký 

4 Đỗ Hữu Cảnh Nhân viên trường TH Hợp Tiến B Ủy viên 

5 Lê Thị Mỹ Giáo viên trường TH Hợp Tiến B Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thẳm Giáo viên trường TH Hợp Tiến B Ủy viên 

7 Trần Thị Nhung Giáo viên trường TH Hợp Tiến B Ủy viên 

 (Danh sách gồm có 07 người) 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HÙNG TIẾN  

 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Văn Nghiên PHT - Trường TH Hùng Tiến Chủ tịch 

2 Đào Đức Nhiệm 
Tổ trưởng tổ 1,2,3- Trường TH 

Hùng Tiến 
Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Sửu 
Giáo viên Tin - Trường TH Hùng 

Tiến 
Thư ký 

4 Đinh Thị Hường Giáo viên - Trường TH Hùng Tiến Ủy viên 

5 Đỗ Thị Thúy Hậu Giáo viên - Trường TH Hùng Tiến Ủy viên 

6 Đào Thị Việt Giáo viên - Trường TH Hùng Tiến Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Én Giáo viên - Trường TH Hùng Tiến Ủy viên 

8 Lưu Thị Huyền Trang Giáo viên - Trường TH Hùng Tiến Ủy Viên 

9 Bùi Thị Tuyết Văn Thư - Trường TH Hùng Tiến Ủy Viên 
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DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀOLỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG SƠN A  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Lê Minh Tuấn P.HT trường Tiểu học Hương Sơn A Chủ tịch 

2 Phùng Thị Huyền Giáo viên trường Tiểu học Hương Sơn A Phó Chủ tịch  

3 Lại Thị Thanh Ngân Giáo viên trường Tiểu học Hương Sơn A Thư ký 

4 Lương Thị Hà Tám TT Tổ 1 trường Tiểu học Hương Sơn A Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Lĩnh TP Tổ 1 trường Tiểu học Hương Sơn A Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Minh Anh Giáo viên trường Tiểu học Hương Sơn A Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên trường Tiểu học Hương Sơn A Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Hồng Thiện Văn Thư trườngTiểu học Hương Sơn A Ủy Viên 

9 Nguyễn Tiến Dũng Bảo vệtrường Tiểu học Hương Sơn A Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 09 người) 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG SƠN B  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Phạm Văn Lợi Hiệu trưởng trường TH Hương Sơn B Chủ tịch 

2 Nguyễn Xuân Hạng P.HT trường TH Hương Sơn B Phó Chủ tịch  

3 Trịnh Thị Viên Nhân viên trường TH Hương Sơn B Thư ký 

4 Bùi Phương Thảo Giáo viên trường TH Hương Sơn B Ủy viên 

5 Phạm Thị Loan Giáo viên trường TH Hương Sơn B Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên trường TH Hương Sơn B Ủy viên 

7 Lại Thị Thu Hà Giáo viên trường TH Hương Sơn B Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Bích Phượng Giáo viên trường TH Hương Sơn B Ủy viên 

9 Kiều Thị Quế Giáo viên trường TH Hương Sơn B Ủy viên 

10 Lưu Thị Huyền Giáo viên trường TH Hương Sơn B Ủy viên 

11 Đồng Thị Phin Văn Thư trường TH Hương Sơn B Ủy Viên 

12 Nguyễn Xuân Vũ Bảo vệ trường TH Hương Sơn B Ủy Viên 

13 Nguyễn Thị Liên Nhân viên trường TH Hương Sơn B Ủy viên 
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DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TH HƯƠNG SƠN C  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Văn Thủ   Hiệu trưởng trường TH Hương Sơn C Chủ tịch 

2 Nguyễn Hải Yến P.HT trường TH Hương Sơn C Phó Chủ tịch  

3 Lê Thị Hồng Phượng Giáo viên trường TH Hương Sơn C Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên trường TH Hương Sơn C Ủy viên 

5 Đặng Thị Mùi Giáo viên trường TH Hương Sơn C Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thanh Hương  Giáo viên trường TH Hương Sơn C Ủy viên 
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DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TH LÊ THANH A  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Lê Quang Viễn Hiệu trưởng trường TH Lê Thanh A Chủ tịch 

2 Phạm Thị Lan Anh P.HT trường TH Lê Thanh A Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Trái Thư ký hội đồng trường TH Lê Thanh A Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên trường TH Lê Thanh A Ủy viên 

5 Trần Thị Nguyệt Giáo viên trường TH Lê Thanh A Ủy viên 

6 Phạm Thị Luân Giáo viên trường TH Lê Thanh A Ủy viên 

7 Phạm Thị Thêu Giáo viên trường TH Lê Thanh A Ủy viên 

8 Quản Thị Kim Thoan Giáo viên trường TH Lê Thanh A Ủy Viên 

9 Nguyễn Thị Hào Giáo viên trường TH Lê Thanh A Ủy Viên 

10 Nguyễn Thị Loan NV y tế Ủy Viên 

11 Vũ Văn Tuyến NV TB- TV Ủy Viên 

 

 (Danh sách gồm có 11 người) 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TH LÊ THANH B  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Bạch Thị Hoàn Hiệu trưởng trường TH Lê Thanh B Chủ tịch 

2 Hoàng Thị Hạnh CTCĐ trường TH Lê Thanh B Phó Chủ tịch 

3 Đặng Thị Hồng Hạnh Giáo viên trường TH Lê Thanh B Thư ký 

4 Bạch Thị Hằng Tổ trưởng tổ 1 trường TH Lê Thanh B Ủy viên 

5 Lê Thị Lan Tổ phó tổ 1 trường TH Lê Thanh B Ủy viên 

6 Lê Thị Thuỳ  Nhân viên Y tế trường TH Lê Thanh B Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Đường  Nhân viên trường TH Lê Thanh B Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 7 người) 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TH XÃ MỸ THÀNH 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Thị Thu Hiền Q.HT trường TH xã Mỹ Thành Chủ tịch 

2 Nguyễn Thành Trung P.HT trường TH xã Mỹ Thành Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Huê Giáo viên trường TH xã Mỹ Thành Thư ký 

4 Kim Thị Hồng Minh Giáo viên trường TH xã Mỹ Thành Ủy viên 

5 Đào Thị Lan Hương Giáo viên trường TH xã Mỹ Thành Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hồng Văn Thư trường TH xã Mỹ Thành Ủy Viên 
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DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TH PHÚC LÂM  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Trần Thị Trinh Khuy Hiệu trưởng trường TH Phúc Lâm Chủ tịch 

2 Vũ Đức Mây P.HT trường TH Phúc Lâm Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Hồng Nhung P.HT trường TH Phúc Lâm Phó Chủ tịch  

4 Ngô Thị Gấm Giáo viên trường TH Phúc Lâm Thư ký 

5 Lê Thị Minh Tâm Giáo viên trường TH Phúc Lâm Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hương Giáo viên trường TH Phúc Lâm Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Hiện Giáo viên trường TH Phúc Lâm Ủy viên 

8 Trần Thị Lý Giáo viên trường TH Phúc Lâm Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Thu Hà Văn Thư trường TH Phúc Lâm Ủy Viên 

10 Phạm Thị Châu Á Y tếtrường TH Phúc Lâm Ủy Viên 

11 Đặng Việt Hùng Kế toán trường TH Phúc Lâm Ủy Viên 
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DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TH XÃ PHÙ LƯU TẾ  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Đặng Bá Thềm Hiệu trưởng trường TH xã Phù Lưu Tế Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Hợi P.HT trường TH xã Phù Lưu Tế Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên trường TH xã Phù Lưu Tế Thư ký 

4 Trương Thị Chiến Giáo viên trường TH xã Phù Lưu Tế Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Khuyên Giáo viên trường TH xã Phù Lưu Tế Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên trường TH xã Phù Lưu Tế Ủy viên 

7 Phạm Kim Thu Giáo viên trường TH xã Phù Lưu Tế Ủy viên 

8 Đặng Thị Dung Văn Thư trường TH xã Phù Lưu Tế Ủy Viên 

9 Lê Thị Bích Nhung Nhân viên trường TH xã Phù Lưu Tế Ủy Viên 
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DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TH PHÙNG XÁ  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Xuân Thủy Hiệu trưởng trường TH Phùng Xá Chủ tịch 

2 Bùi Thị Hải Yến P. Hiệu trưởng trường TH Phùng Xá Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Bích Vân GV tin trường TH Phùng Xá Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên trường TH Phùng Xá Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Hiệu Giáo viên trường TH Phùng Xá Ủy viên 

6 Phan Thị Thạo Giáo viên trường TH Phùng Xá Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Thành Nhân viên trường TH Phùng Xá Ủy viên 

8 Phạm Thị Thu Hằng  Nhân viên trường TH Phùng Xá Ủy Viên 

9 Nguyễn Thị Trang Nhân viên trường TH Phùng Xá Ủy Viên 

10 Phan Thị Thanh Thủy Nv y tế trường TH Phùng Xá Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 10 người) 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024 - 2025 

TRƯỜNG TH THƯỢNG LÂM 

  

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Đinh Trọng Khang Hiệu trưởng trường TH Thượng Lâm Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Chức P.HT trường TH Thượng Lâm Phó Chủ tịch  

3 Đặng Trung Nghĩa P.HT trường TH Thượng Lâm Phó Chủ tịch  

4 Trần Thị Văn Giáo viên trường TH Thượng Lâm Thư ký 

5 Nguyễn Văn Hiếu Giáo viên trường TH Thượng Lâm Ủy viên 

6 Võ Thị Yến Giáo viên trường TH Thượng Lâm Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Thành Giáo viên trường TH Thượng Lâm Ủy viên 

8 Lê Thúy Nga Giáo viên trường TH Thượng Lâm Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Thao Kế toán trường TH Thượng Lâm Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Hà Y tế trường TH Thượng Lâm Ủy Viên 

11 Phùng thị Thu Hiền Văn thư trường TH Thượng Lâm Ủy Viên 

12 Nguyễn Văn Tình Bảo vệ trường TH Thượng Lâm Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 12 người) 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024 - 2025 

TRƯỜNG TH TUY LAI A  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Bùi Thị Quyền Hiệu trưởng trường TH Tuy Lai A Chủ tịch 

2 Đặng Tiến Dũng Phó hiệu trưởng trường TH Tuy Lai A Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Văn Khoa Giáo viên trường TH Tuy Lai A Thư ký 

4 Phùng Thị Thu Giáo viên trường TH Tuy Lai A Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên trường TH Tuy Lai A Ủy viên 

6 Đinh Thanh Phương Giáo viên trường TH Tuy Lai A Ủy viên 

7 Đào ThịXiêm Giáo viên trường TH Tuy Lai A Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Kim Ba Giáo viên trường TH Tuy Lai A Ủy Viên 

9 Hà Thị Thu Hương Giáo viên trường TH Tuy Lai A Ủy Viên 

10 Đinh Thị Thuý Hương Văn Thư trường TH Tuy Lai A Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 10 người) 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

 TRƯỜNG TH TUY LAI B 

  

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Lê Văn Thắng Hiệu trưởng trường TH Tuy Lai B Chủ tịch 

2 Lê Thành Đô PHT trường TH Tuy Lai B Phó Chủ tịch 

3 Bùi Thị Thanh Hương Thơ ký HĐ trường TH Tuy Lai B Thư ký 

4 Lê Thị Oanh CT Công Đoàn trường TH Tuy Lai B Ủy viên  

5 Nguyễn Thị Hồng Thủy Giáo viên trường TH Tuy Lai B Ủy viên 

6 Đinh Thị Ngọc Giáo viên tin trường TH Tuy Lai B Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Thu Hà KT trường TH Tuy Lai B Ủy viên 

8 Đinh Thị Hương Văn Thư trường TH Tuy Lai B Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Duyên Y tế trường TH Tuy Lai B Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 9 người) 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TH XÃ VẠN KIM  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Đinh Thị Thảo Hiệu trưởng trường TH xã Vạn Kim Chủ tịch 

2 Đồng Thị Mầu P.HT trường TH xã Vạn Kim Phó Chủ tịch  

3 Lê Thị Hồng Hiên Nhân viên trường TH xã Vạn Kim Thư ký 

4 Ứng Thị Thuỷ Giáo viên trường TH xã Vạn Kim Ủy viên 

5 Lê Thị Thư Giáo viên trường TH xã Vạn Kim Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến Giáo viên trường TH xã Vạn Kim Ủy viên 

7 Đinh Thị Hoa Giáo viên trường TH xã Vạn Kim Ủy viên 

8 Nguyễn Đức Cường Bảo vệ trường TH xã Vạn Kim Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 08 người) 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG TH XÃ XUY XÁ 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Hoàng Văn Hanh Hiệu trưởng trường TH xã Xuy Xá Chủ tịch 

2 Phạm Thị Hải Nhung P.HT trường TH xã Xuy Xá Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Ngọc Điệp Giáo viên trường TH xã Xuy Xá Thư ký 

4 Nguyễn Xuân Hương Giáo viên trường TH xã Xuy Xá Ủy viên 

5 Lê Thị Duyên Giáo viên trường TH xã Xuy Xá Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hương Văn Thư trường TH xã Xuy Xá Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Tình Nhân viên trường TH xã Xuy Xá Ủy viên 

8 Nguyễn Công Thắng Kế toán trường TH xã Xuy Xá Ủy Viên 

9 Trần Văn Luyện Y tế học đường trường TH xã Xuy Xá Ủy Viên 

10 Nguyễn Văn Chung Bảo vệ trường TH xã Xuy Xá Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 10 người) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS LÊ THANH  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Văn Ban Hiệu trưởng trường THCS xã Lê Thanh Chủ tịch 

2 Bùi Văn Phước Phó Hiệu trưởng trường THCS xã Lê Thanh Phó Chủ tịch 

3 Lê Thị Kim Thoa TK Hội đồng trường THCS xã Lê Thanh Thư ký 

4 Phạm Trọng Bình CTCĐ – TPCM trường THCS xã Lê Thanh Ủy viên 

5 Nguyễn Văn Tư 

Tổ trưởng tổ KHTN trường THCS xã Lê 

Thanh Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hóa 

Tổ trưởng tổ KHXH trường THCS xã Lê 

Thanh Ủy viên 

7 Lê Thị Thu Hoài Tổ trưởng tổ VP trường THCS xã Lê Thanh Ủy viên 

8 Đỗ Đức Đàm 

Tổ phó chuyên môn trường THCS xã Lê 

Thanh Ủy viên 

9 Đinh Tiến Huy Kế toán trường THCS xã Lê Thanh Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Nhung 

Văn thư – Thiết bị, TN trường THCS xã Lê 

Thanh Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Tâm 

Nhân viên thư viện trường THCS xã Lê 

Thanh Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 11 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS HÙNG TIẾN  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

HĐ 

1 Hoàng Đức Giang Hiệu trưởng trường THCS xã Hùng Tiến Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Hằng HT trường THCS xã Hùng Tiến Phó Chủ tịch 

3 Lê Anh Tuấn 

Tổ trưởng tổ KHTN trường THCS xã Hùng 

Tiến Thư ký 

4 Đinh Thị Viên Giáo viên trường THCS xã Hùng Tiến Ủy viên 

5 Lê Thị Huệ  Giáo viên trường THCS xã Hùng Tiến Ủy viên 

6 Bùi Thế Sơn  Văn Thư trường THCS xã Hùng Tiến Ủy viên 

7 Đinh Thị Đào Nhân viên trường THCS xã Hùng Tiến Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 07 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

 NĂM HỌC 2024 - 2025 

      TRƯỜNG THCS PHÙNG XÁ  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Thị Hoàng Điệp Hiệu trưởng trường THCS Phùng Xá Chủ tịch 

2 Đào Thị Ánh Xuân PHT trường THCS Phùng Xá Phó Chủ tịch  

3 Lê Thị Nguyệt TKHĐ trường THCS Phùng Xá Thư ký 

4 Hoàng Thị Mai Phương Giáo viên trường THCS Phùng Xá Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên trường THCS Phùng Xá Ủy viên 

6 Phan Thị Uyên Nhân viên trường THCS Phùng Xá Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên trường THCS Phùng Xá Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 07 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂM  

 

TT 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ 

HĐ 

1 Nguyễn Thị Thúy Hiệu trưởng trường THCS xã Đồng Tâm Chủ tịch 

2 Đinh Quý Ban P.HT trường THCS xã Đồng Tâm Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Lan Anh TKHĐ trường THCS xã Đồng Tâm Thư ký 

4 Lê Kim Oanh GV tin học trường THCS xã Đồng Tâm Ủy viên 

5 Ngô Thị Liêm GV trường THCS xã Đồng Tâm Ủy Viên 

6 Nguyễn Văn Thanh CTCĐ trường THCS xã Đồng Tâm Ủy viên 

7 Đào Thị Nga Gv trường THCS xã Đồng Tâm Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 07 người)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG  TIỂU HỌC VÀ THCS MỸ ĐỨC 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

HĐ 

1 
Đặng Bá Văn 

Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS 

Mỹ Đức 
Chủ tịch 

2 Nguyễn Như Quảng PHT trường Tiểu học và THCS Mỹ Đức Phó Chủ tịch  

3 
Đặng Thị Nhài 

Tổ trưởng tổ VP trường Tiểu học và 

THCS Mỹ Đức 
Thư ký 

4 
Phạm Thị Hoàn 

Tổ trưởng tổ KHTN trường Tiểu học và 

THCS Mỹ Đức 

Ủy viên 

5 
Hoàng Đức Mạnh 

Tổ trưởng tổ KHXH trường Tiểu học và 

THCS Mỹ Đức 

Ủy viên 

6 
Phạm Thị Bình An 

Tổng phụ trách đội trường Tiểu học và 

THCS Mỹ Đức 
Ủy viên 

7 
Đỗ Thị Hạnh 

Bí thư chi đoàn trường Tiểu học và THCS 

Mỹ Đức 
Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Báu 
Nhân viên phục vụ trường Tiểu học và 

THCS Mỹ Đức 
Ủy Viên 

9 Nguyễn Thị Hường 
Nhân viên Y tế trường Tiểu học và THCS 

Mỹ Đức 
Ủy Viên 

10 Mai Thị Tươi 
Nhân viên Kế Toán trường Tiểu học và 

THCS Mỹ Đức 
Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 10 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS XÃ VẠN KIM  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

HĐ 

1 Lê Văn Chiến Hiệu trưởng trường THCS xã Vạn Kim Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Thu Mai P.HT trường THCS xã Vạn Kim Phó Chủ tịch  

3 Đỗ Ngọc Khanh Thư ký HĐ trường THCS xã Vạn Kim Thư ký 

4 
Nguyễn Thị Lượt 

TT tổ văn phòng trường THCS xã Vạn 

Kim 
Ủy viên 

5 
Nguyễn Thị Huyên 

Nhân viên Kế toán trường THCS xã Vạn 

Kim 

Ủy viên 

6 
Hoàng Thị Ngọc Linh 

Nhân viên phục vụ trường THCS xã Vạn 

Kim 
Ủy viên 

7 Nguyễn Phương Thúy Văn Thư trường THCS xã Vạn Kim Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 07 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS XÃ AN TIẾN 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 
Lê Thị Kim Thư 

Hiệu trưởng trường THCS xã An 

Tiến 
Chủ tịch 

2 Trần Quyết Thắng P.HT trường THCS xã An Tiến Phó Chủ tịch  

3 Vũ Thị Loan TKHĐ trường THCS xã An Tiến Thư ký 

4 Hà Trung Kiên Giáo viên trường THCS xã An Tiến Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên trường THCS xã An Tiến Ủy viên 

6 Trần Thị Phóng Giáo viên trường THCS xã An Tiến Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Huyền Văn Thư trường THCS xã An Tiến Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Hà 
Nhân viên trường THCS xã An 

Tiến 
Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 08 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6  

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS XÃ BỘT XUYÊN  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

HĐ 

1 
Trần Thị Thám 

Hiệu trưởng trường THCS xã Bột 

Xuyên 
Chủ tịch 

2 Kim Văn Năng P.HT trường THCS xã Bột Xuyên Phó Chủ tịch  

3 

Lê Thị Tuyết 

Thư ký Hội đồng - Tổ trưởng tổ Khoa 

học xã hội  trường THCS xã Bột 

Xuyên 

Thư ký 

4 
Lê Duy Hiển 

Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 

trường THCS xã Bột Xuyên 

Ủy viên 

5 Vũ Thị Phúc Giáo viên trường THCS xã Bột Xuyên Ủy viên 

6 Phạm Thị Huyên Giáo viên trường THCS xã Bột Xuyên Ủy viên 

7 Phạm Thị Kim Nhớ Giáo viên trường THCS xã Bột Xuyên Ủy viên 

8 Lê Thu Hà  
Nhân viên văn thư trường THCS xã 

Bột Xuyên 
Ủy Viên 

9 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 
Nhân viên kế toán trường THCS xã 

Bột Xuyên 
Ủy Viên 

10 Trịnh Thị Oanh 
Nhân viên bảo vệ trường THCS xã 

Bột Xuyên 
Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 10  người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THCS LỚP 6  

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS ĐẠI HƯNG  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

HĐ 

1 
Trần Thị Minh Nguyệt 

Hiệu trưởng trường THCS xã Đại 

Hưng 
Chủ tịch 

2 Vũ Thị Thu Hương P.HT trường THCS xã Đại Hưng Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Hà Giang Nhân viên trường THCS xã Đại Hưng Thư ký 

4 Đỗ Thị Yến Giáo viên trường THCS xã Đại Hưng Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Phương Giáo viên trường THCS xã Đại Hưng Ủy viên 

6 Vũ Thị Thu Hương Giáo viên trường THCS xã Đại Hưng Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên trường THCS xã Đại Hưng Ủy viên 

8 Nguyễn Quốc Thắng Văn Thư trường THCS xã Đại Hưng Ủy Viên 

9 Nguyễn Thị Tuyến Kế toán trường THCS xã Đại Hưng Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 09 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6  

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS HỒNG SƠN  

 

TT 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ 

HĐ 

1 Lê Xuân Điều Hiệu trưởng trường THCS Hồng Sơn  Chủ tịch 

2 Nguyễn Hữu Phấn P.HT trưởng trường THCS Hồng Sơn Phó Chủ tịch  

3 
Đỗ Thị Nhung 

Thư ký Hội đồng trường THCS Hồng 

Sơn 
Thư ký 

4 Nguyễn Thị Bạch Tuyết  TT tổ KHXH trường THCS Hồng Sơn Ủy viên 

5 Trần Văn Oánh TT tổ KHXH trường THCS Hồng Sơn Ủy viên 

6 Phạm Trọng Sáng Nhân viên KT trường THCS Hồng Sơn Ủy viên 

7 Đặng Thị Hòa Nhân viên TV trường THCS Hồng Sơn Ủy viên 

8 Đinh Thị Yến Nhân viên BV trường THCS Hồng Sơn Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 8 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS HỢP THANH  

 

TT 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ 

HĐ 

1 Nguyễn Anh Chiến Hiệu trưởng trường  THCS Hợp Thanh Chủ tịch 

2 Lê Văn Hưng Phó HT trường THCS Hợp Thanh Phó Chủ tịch  

3 
Nguyễn Thị Hoàng Lan 

Thư ký HĐ, Văn thư trường THCS Hợp 

Thanh 
Thư ký 

4 Nguyễn Văn Đôn CTCĐ, TTCM trường THCS Hợp Thanh Ủy viên 

5 Đỗ Thị Xuyên TTCM trường THCS Hợp Thanh Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hằng TPT Đội trường THCS Hợp Thanh Ủy viên 

7 Nguyễn Hải Ngọc Giáo viên trường THCS Hợp Thanh Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Điệp Giáo viên trường THCS Hợp Thanh Ủy Viên 

9 Phạm Thị Lan Thúy Kế toán trường THCS Hợp Thanh Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 9 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6  

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Lê Văn Luận Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Thành Chủ tịch 

2 Nguyễn Thái Trường PHT trường THCSMỹ Thành Phó Chủ tịch 

3 Trần Cảnh Thạc TK Hội đồng trường THCS Mỹ Thành Thư ký 

4 
Nguyễn Thị Hằng 

Tổ trưởng tổ KHTN trường THCS Mỹ 

Thành 
Ủy viên 

5 
Kim Thị Khanh 

Tổ trưởng tổ KHXH trường THCS Mỹ 

Thành 
Ủy viên 

6 Đinh Trọng Trang  Giáo viên trường THCS Mỹ Thành Ủy viên 

7 Phạm Thị Hương Giáo viên trường THCS Mỹ Thành Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Hằng Văn thư trường THCS Mỹ Thành Ủy viên 

 

Danh sách có 08 người 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6  

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS XÃ PHÚC LÂM  

 

TT 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ 

HĐ 

1 Nguyễn Xuân Phái Hiệu trưởng trường THCS xã Phúc Lâm Chủ tịch 

2 
Phạm Quý Minh 

P.HT- CT công đoàn trường THCS xã 

Phúc Lâm 
Phó Chủ tịch  

3 
Nguyễn Văn Lưu 

Thư ký hội đồng trường THCS xã Phúc 

Lâm 
Thư ký 

4 
Dương Thị Lý 

Tổ trưởng tổ KHXH trường THCS xã 

Phúc Lâm 

Ủy viên 

5 
Trần Thị Nga 

Tổ trưởng tổ KHTN trường THCS xã 

Phúc Lâm 
Ủy viên 

6 
Nguyễn Thị Nụ 

Tổng phụ trách đội trường THCS xã Phúc 

Lâm 
Ủy viên 

7 Phạm Thị Thúy Diệu Giáo viên trường THCS xã Phúc Lâm Ủy viên 

8 Trần Thị Phương Nhung 
Tổ phó tổ KHTN trường THCS xã Phúc 

Lâm 
Ủy Viên 

9 Trần Thị Tươi Văn thư trường THCS xã Phúc Lâm Ủy Viên 

10 Đào Văn Lịch 
Tổ phó tổ KHXH trường THCS xã Phúc 

Lâm 
Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có10 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG  THCS THỊ TRẤN ĐẠI NGHĨA  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 
Nguyễn Công Tuấn 

Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Đại 

Nghĩa 
Chủ tịch 

2 Đặng Việt Đức P.HT trường THCS thị trấn Đại Nghĩa Phó Chủ tịch  

3 Đào Đăng Khoa P.HT trường THCS thị trấn Đại Nghĩa Phó Chủ tịch 

4 
Vũ Thị Thùy 

Thư ký HĐSP trường THCS thị trấn Đại 

Nghĩa 

Thư ký 

5 Nguyễn Thị Hoài Thanh Giáo viên trường THCS thị trấn Đại Nghĩa Ủy viên 

6 Lê Thị Huyền Trang Giáo viên trường THCS thị trấn Đại Nghĩa Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Hảo Nhân viên trường THCS thị trấn Đại Nghĩa Ủy viên 

8 
Nguyễn Thị Thị Kim 

Dung 
Văn Thư trường THCS thị trấn Đại Nghĩa Ủy Viên 

9 Nguyễn Thị Thanh Vân Nhân viên trường THCS thị trấn Đại Nghĩa Ủy Viên 

10 Nguyễn Thị Huệ Kế toán trường THCS thị trấn Đại Nghĩa Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 10 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS XÃ TUY LAI  

 

TT 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ 

HĐ 

1 Nguyễn Thị Trái Hiệu trưởng trường THCS xã Tuy Lai Chủ tịch 

2 Nguyễn Trọng Tuân P.HT trường THCS xã Tuy Lai Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Văn Thi TKHĐ trường THCS xã Tuy Lại Thư ký 

4 Nghiêm Thị Vi TTCM tổ XH trường THCS xã Tuy Lai Ủy viên 

5 Bùi Văn Toàn TTCM tổ TN trường THCS xã Tuy Lai Ủy Viên 

6 
Bùi Văn Hiển 

CTCĐ - TPCMXH trường THCS xã Tuy 

Lai 
Ủy viên 

7 Đào Thị Lệ Thủy TPCMTN trường THCS xã Tuy Lai Ủy Viên 

8 Nguyễn Văn Giáp Giáo viên trường THCS xã Tuy Lai Ủy viên 

9 Tạ Thị Quyên Giáo viên trường THCS xã Tuy Lai Ủy viên 

10 Bùi Thị Ngân  Nhân viên trường THCS xã Tuy Lai Ủy Viên 

11 Nguyễn Thị Nga Văn Thư trường THCS xã Tuy Lai Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 11 người)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

TRƯỜNG THCS XÃ THƯỢNG LÂM  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

HĐ 

1 
Nguyễn Hữu Hùng 

Hiệu trưởng  trường THCS xã Thượng 

Lâm 
Chủ tịch 

2 Nguyễn Hữu Tứ PHT  trường THCS xã Thượng Lâm Phó chủ tịch 

3 
Phạm Thị Hiền 

NV Văn thư trường THCS xã Thượng 

Lâm 
Thư ký 

4 Phùng Lương Hoàng Giáo viên trường THCS xã Thượng Lâm Ủy viên 

5 Đinh Mạnh Hùng Giáo viên trường THCS xã Thượng Lâm Ủy viên 

6 Nguyễn Đức Giang Giáo viên trường THCS xã Thượng Lâm Ủy viên 

7 
Bạch Thị Quý 

NV Thư viện trường THCS xã Thượng 

Lâm 
Ủy viên 

8 Nguyễn Đức Long 
NV Bảo vệ trường THCS xã Thượng 

Lâm 
Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có: 08 người). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS HỢP TIẾN  

 

TT 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ 

HĐ 

1 Lê Văn Tâm Hiệu trưởng trường  THCS Hợp Tiến Chủ tịch 

2 Đỗ Thái Linh P.HT trường THCS Hợp Tiến Phó chủ tịch  

3 Đào Thị Hương Thư ký trường THCS Hợp Tiến Thư ký 

4 Trần Kim Hà Giáo viên trường THCS Hợp Tiến Ủy viên 

5 Nguyễn Duy Hưng Giáo viên trường THCS Hợp Tiến Ủy viên 

6 Dư Đăng Hướng Trưởng ban TT trường THCS Hợp Tiến Ủy viên 

7 Lê Văn Hùng Giáo viên trường THCS Hợp Tiến Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Phượng Văn Thư trường THCS Hợp Tiến Ủy Viên 

9 Trịnh Kim Thêu Nhân Viên THCS Hợp Tiến Ủy Viên 

10 Nguyễn Văn Chiến Nhân Viên THCS Hợp Tiến Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 10  người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS  

AN PHÚ  

 

T

T 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Vũ Văn Trung 
Hiệu trưởng trường THCS xã An 

Phú 
Chủ tịch 

2 Lê Văn Thanh P.HT trường THCS xã An Phú Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Trọng Điển P.HT trường THCS xã An Phú Phó Chủ tịch 

4 Trần Thị Thuý Nga Giáo  trường    THCS xã An Phú Thư ký 

5 Phan Thanh Hà Giáo  trường    THCS xã An Phú Ủy viên 

6 Hoàng Tiến Tuấn 
Giáo  viên trường THCS xã An 

Phú 
Ủy viên 

7 Trần Ngọc Dư 
Giáo viên trường THCS xã An 

Phú 
Ủy viên 

8 Đinh Thị Mai Văn Thư trường THCS xã An Phú Ủy Viên 

9 Nguyễn Văn Thế Bảo vệ trường THCS xã An Phú Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có  9  người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS AN MỸ  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác 
Chức vụ 

HĐ 

1 Bùi Trung Tuần Hiệu trưởng trường THCS An Mỹ Chủ tịch 

2 Lê Duy Hiển Phó hiệu trưởng trường THCS An Mỹ Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Hữu Quang 
Tổ trưởng CM, Chủ tịch CĐ trường 

THCS An Mỹ 
Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hợi Tổ trưởng CM trường THCS An Mỹ Ủy viên 

5 Nguyễn Hữu Đỗi 
Trưởng Ban TTND trường THCS An 

Mỹ 

Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Nhớ Bí thư chi đoàn trường THCS An Mỹ Ủy viên 

7 Lê Thị Nhung Giáo viên trường THCS An Mỹ Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên trường THCS An Mỹ Ủy Viên 

9 Nguyễn Viết Tiến 
Giáo viên phụ trách CNTT trường 

THCS An Mỹ 
Ủy Viên 

10 Trương Thị Tiện 
Nhân viên văn thư trường THCS An 

Mỹ 
Ủy Viên 

11 Trần Minh Sáng 
Nhân viên kế toán trường THCS An 

Mỹ 

Ủy Viên 

12 Mai Thị Thơ Nhân viên y tế trường THCS An Mỹ Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 12 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

 NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS XÃ ĐỐC TÍN 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Văn Hoàn Hiệu trưởng trường  THCS Đốc Tín Chủ tịch 

2 Phạm Văn Chiến P.HT trường THCS Đôcc Tín Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Hiền 
Tổ phó tổ KHXH trường THCS Đốc 

Tín 
Thư ký 

4 Lê Văn Tuệ 
Giáo viên tin học trường THCS Đôc 

Tín 

Ủy viên 

5 Đặng Thị Hoa Lý Tổ trưởng tổ  KHTN THCS Đôc Tín Ủy viên 

6 Nghiêm Thị Nhung Giáo viên trường .THCS Đốc Tín Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Lũy Văn thư  trường THCS Đốc Tín Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 7 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6  

NĂM HỌC 2024 - 2025 

TRƯỜNG THCS HƯƠNG SƠN 

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Nguyễn Việt Long Hiệu trưởng - Trường THCS Hương Sơn Chủ tịch 

2 Nguyễn Toàn Thắng PHT - Trường THCS Hương Sơn Phó Chủ tịch 

3 Đồng Sơn Tùng PHT - Trường THCS Hương Sơn Phó Chủ tịch 

4 Lương Thị Thu Hà Thư ký HĐ - Trường THCS Hương Sơn Thư ký 

5 Phạm Thị Loan CTCĐ - Trường THCS Hương Sơn Uỷ viên 

6 Đặng Phương Thảo TTrND - Trường THCS Hương Sơn Uỷ viên 

7 Trịnh Văn Nội TPT Đội  - Trường THCS Hương Sơn Uỷ viên 

8 Nguyễn Minh Đức GV Tin học - Trường THCS Hương Sơn Uỷ viên 

9 Nguyễn Viết Dũng Kế toán  - Trường THCS Hương Sơn Uỷ viên 

10 Nguyễn Đức Nam Tổ VP  - Trường THCS Hương Sơn Uỷ viên 

11 Vương Thị Dung Nhân  viên  - Trường THCS Hương Sơn Uỷ viên 

12 Phạm Quỳnh Hoa  Văn thư - Trường THCS Hương Sơn Uỷ viên 

 

(Danh sách gồm có 12 người)        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS PHÙ LƯU TẾ  

 

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ HĐ 

1 Kiều Thị Ngọc Yến 
Hiệu trưởng trường THCS xã 

Phù Lưu Tế 
Chủ tịch 

2 Nguyễn Hữu Thịnh 
PHT trường THCS xã Phù 

Lưu Tế 
Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Xuân Thương 
TPT Đội trường THCS xã 

Phù Lưu Tế 
Thư ký 

4 Vương Danh Dũng 
Giáo viên trường THCS xã 

Phù Lưu Tế 
Ủy viên 

5 Lê Thị Thu Hương 
TT tổ KHXH trường THCS 

xã Phù Lưu Tế 
Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 
TT tổ KHTN trường xã THCS 

Phù Lưu Tế 
Ủy viên 

7 Đỗ Thị Chinh 
TP tổ KHTN trường THCS xã 

Phù Lưu Tế 
Ủy viên 

8 Tạ Ngọc Anh 
TP tổ KHXH trường THCS 

xã Phù Lưu Tế 
Ủy viên 

9 Hoàng Tuấn Huynh 
Giáo viên trường THCS xã 

Phù Lưu Tế 
Ủy viên 

10 Cao Thị Thanh 
Giáo viên trường THCS xã 

Phù Lưu Tế 
Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Hạnh 
NV văn thư trường THCS xã 

Phù Lưu Tế 
Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 11  người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG THCS XUY XÁ 

 

TT 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác Chức vụ 

HĐ 

1 Đỗ Văn Thám Hiệu trưởng trường THCS Xuy Xá Chủ tịch 

2 Hà Minh Tấn Phó hiệu trưởng trường THCS Xuy Xá Phó Chủ tịch  

3 Hoàng Thúy Hoa Thư ký Hội đồng trường THCS Xuy Xá Thư ký 

4 Đặng Thị Hiên Giáo viên trường THCS Xuy Xá Ủy viên 

5 Phan Thị Hồng Trang Giáo viên trường THCS Xuy Xá Ủy viên 

6 Đỗ Thị Thảo Giáo viên trường THCS Xuy Xá Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Huệ Văn thư trường THCS Xuy Xá Ủy Viên 

8 Lê Thị Minh Huệ Nhân viên trường THCS Xuy Xá Ủy Viên 

 

(Danh sách gồm có 08 người 
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